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1 K64 T-CLC 19021293  Đoàn Việt Hưng  27/12/2001  19  3.91 Xuất sắc x

2 K64 T-CLC 19021357  Nguyễn Huy Sáng  22/08/2001  16  3.89 Xuất sắc x

3 K64 T-CLC 19021296
 Nguyễn Thị Lan 

Hương
 23/01/2001  21  3.89 Xuất sắc x

4 K64 CA-CLC2 19021221  Ngô Xuân Bách  10/01/2001  18  4.00 Xuất sắc x

5 K64 CA-CLC3 19021252  Phạm Minh Duy  03/12/2001  21  3.96 Xuất sắc x

6 K64 CA-CLC3 19020061  Dương Ngân Hà  07/08/2001  21  3.96 Xuất sắc x

7 K64 CA-CLC1 19020116  Phan Đình Quân  14/11/2001  15  3.94 Xuất sắc x

8 K64 CA-CLC2 19021280  Trần Huy Hoàn  10/01/2001  21  3.89 Xuất sắc x

9 K64 CA-CLC1 19021307  Bùi Khánh Huyền  09/10/2001  18  3.87 Xuất sắc x

10 K64 CA-CLC2 19021209  Trương Thị Kiều Anh  23/09/2001  21  3.86 Xuất sắc x

11 K64 CA-CLC2 19021387  Kiều Văn Tuyên  07/11/2001  21  3.86 Xuất sắc x

12 K64 CA-CLC1 19021247  Vũ Mạnh Dũng  23/10/2001  27  3.84 Xuất sắc x

13 K64 CA-CLC1 19020033  Ngô Hải Đăng  09/12/2001  24  3.84 Xuất sắc x

14 K64 CA-CLC2 19021243  Lò Anh Đức  01/02/2001  24  3.84 Xuất sắc x

15 K64 CA-CLC3 19021396  Phạm Thanh Vĩnh  13/01/2001  21  3.83 Xuất sắc x

22 K64 ĐA-CLC2 19021527  Cấn Quang Trường  05/12/2001  18 3.88 Xuất sắc x

23 K64 ĐA-CLC1 19021423  Nguyễn Sỹ Đại  29/08/2001  18 3.83 Xuất sắc x

24 K64 ĐA-CLC2 19021420
 Nguyễn Thành 

Công
 19/12/2001  15  3.80 Xuất sắc x

25 K64 ĐA-CLC1 19021489
 Trần Nguyễn Hoàng 

Nam
 15/02/2001  20  3.78 Xuất sắc x

26 K64 ĐA-CLC2 19021514  Phạm Đức Thành  27/05/2001  18  3.78 Xuất sắc x

27 K64 ĐA-CLC2 19021523  Lê Kiều Trang  13/12/2001  18  3.78 Xuất sắc x

28 K64 ĐA-CLC1 19021482  Vũ Hoàng Long  14/01/2001  18  3.77 Xuất sắc x

29 K64 ĐA-CLC2 19021504  Lê Anh Quân  01/08/2001  18  3.77 Xuất sắc x

30 K64 ĐA-CLC2 19021533  Hoàng Mạnh Tùng  11/02/2001  18  3.76 Xuất sắc x

31 K64 ĐA-CLC1 19021455  Nguyễn Huy Hoàng  30/08/2001  18  3.75 Xuất sắc x

16 K63 H1 18021328  Mai Văn Trung  09/01/2000  18 3.93 Xuất sắc x

17 K63 H1 18020152  Dương Thị Vân Anh  12/11/2000  18 3.89 Xuất sắc x

18 K63 H2 18020483  Trần Đức Hiếu  28/03/2000  18 3.85 Xuất sắc x

19 K63 H1 18020678  Nguyễn Ngọc Khang  28/06/2000  18 3.83 Xuất sắc x

20 K63 H2 18020426  Vũ Đình Giang  08/09/2000  18 3.83 Xuất sắc x

21 K63 H2 18020176  Nguyễn Hồng Ánh  11/01/2000  18 3.79 Xuất sắc x


